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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Mẫu công trình Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017-2020 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã đên năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3650/QĐ0UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn 2012-2020; 

Theo đề nghị của Sở xây dựng tại Tờ trình số 50/TTr-SXD ngày 16/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Mẫu công trình Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020, với những nội dung sau:
1. Tên công trình: Mẫu trạm y tế xã, phường, thị trấn giai đoạn 2017-2020. 
2. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.

3. Địa điểm xây dựng: Các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

4. Đơn vị thiết kế, lập dự toán xây dựng: Trung tâm Quy hoạch xây dựng Phú Thọ.

5. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng Trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2017-2020 nhằm đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất cho việc khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân tại địa bàn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đáp ứng tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020.

6. Quy mô, giải pháp thiết kế chủ yếu:

6.1. Quy mô thiết kế:

Thiết kế 03 mẫu áp dụng cho mỗi vùng như sau:

a) Mẫu áp dụng cho vùng 1: Ký hiệu mẫu (YT-V1)

- Mẫu áp dụng cho 18 trạm y tế thuộc các phường trên địa bàn thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các thị trấn thuộc các huyện.

- Quy mô 06 phòng: Phòng hành chính; phòng tiêm truyền; phòng sơ cấp cứu; phòng khám; phòng y học cổ truyền; khu vệ sinh.

- Công trình dân dụng cấp III; 01 tầng; chiều cao tầng 3,6m; tổng diện tích sàn 143,5m2; diện tích sử dụng 103,5m2.

b) Mẫu áp dụng cho vùng 2: Ký hiệu mẫu (YT-V2)

- Mẫu áp dụng cho 91 trạm y tế các xã không thuộc vùng 1 và không thuộc khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã ATK giai đoạn 2017-2020.

- Quy mô 07 phòng: Phòng hành chính; phòng tiêm truyền; phòng sơ cấp cứu; phòng khám; phòng kế hoạch hóa gia đình; phòng đẻ; phòng y học cổ truyền; khu vệ sinh.

- Công trình dân dụng cấp III; 01 tầng; chiều cao tầng 3,6m; tổng diện tích sàn 246,0m2; diện tích sử dụng 154,1m2.

c) Mẫu áp dụng cho vùng 3: Ký hiệu mẫu (YT-V3)

- Mẫu áp dụng cho 29 trạm y tế các xã thuộc khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã ATK giai đoạn 2017-2020.

- Quy mô 09 phòng: Phòng hành chính; phòng tiêm truyền; phòng sơ cấp cứu; phòng  khám; phòng kế hoạch hóa gia đình; phòng đẻ; phòng sau đẻ; phòng y học cổ truyền; phòng lưu bệnh nhân; khu vệ sinh.

- Công trình dân dụng cấp III; 01 tầng; chiều cao tầng 3,6m; tổng diện tích sàn 256,0m2; diện tích sử dụng 156,7m2.

6.2. Giải pháp thiết kế: 

- Giải pháp kiến trúc: Nhà xây tường gạch chịu lực, gạch không nung bê tông cốt liệu; mái xây tường thu hồi, gác xà gồ thép, lợp tôn múi dày 0,42mm. Nền nhà lát gạch ceramic kích thước 500x500mm; nền khu vệ sinh lát gạch chống trơn kích thước 300x300mm; tường khu vệ sinh và các phòng tiêm truyền, phòng sơ cấp cứu, phòng đẻ, phòng kế hoạch hóa gia đình ốp gạch men kích thước 300x600mm; bậc tam cấp ốp đá granite tự nhiên; tường, trần trát vữa xi măng cát, lăn sơn 3 nước. Cửa đi, cửa sổ dùng cửa nhôm hệ, kính trắng dày 5mm; cửa sổ có hoa sắt bảo vệ.

- Giải pháp kết cấu: Công trình sử dụng kết cấu tường gạch chịu lực; móng xây gạch đặc dưới tường kết hợp với hệ giằng móng; bề rộng đáy móng điển hình là 680mm; giằng móng tiết diện 220x250mm. Dầm mái tiết diện 220x350mm; giằng tường tiết diện 220x250mm; sàn mái dày 100mm. Toàn bộ các cấu kiện sử dụng bê tông có cấp độ bền nén B15 (tương đương mác 200). Mái xây tường thu hồi, gác xà gồ thép C100 x 30 x 2,5mm, lợp tôn múi chống nóng dày 0,42mm.

- Hệ thống cấp điện, hệ thống cấp thoát nước được thiết kế đồng bộ theo công trình.

7. Tổng mức đầu tư - dự toán:

a) Mẫu YT-V1. 

Tổng mức đầu tư: 1.071.584.000,0 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm bảy mươi mốt triệu, năm trăm tám mươi tư nghìn đồng chẵn), trong đó:  

- Chi phí xây dựng:
843.299.000,0 đồng
- Chi phí quản lý dự án:
27.677.000,0 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
86.160.000,0 đồng

- Chi phí khác:
63.359.000,0 đồng
- Chi phí dự phòng:
51.089.000,0 đồng
b) Mẫu YT-V2.
Tổng mức đầu tư: 1.667.499.000,0 đồng (Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm sáu mươi bảy triệu bốn trăm chín mươi chín nghìn đồng chẵn), trong đó:  

- Chi phí xây dựng:
1.312.264.000,0 đồng
- Chi phí quản lý dự án:
39.153.000,0 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
134.074.000,0 đồng

- Chi phí khác:
98.593.000,0 đồng
- Chi phí dự phòng:
79.500.000,0 đồng
c) Mẫu YT-V3.

Tổng mức đầu tư: 1.789.318.000,0 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm tám mươi chín triệu ba trăm mười tám nghìn đồng chẵn), trong đó:  
- Chi phí xây dựng:
1.408.130.000,0 đồng
- Chi phí quản lý dự án:
46.215.000,0 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
143.869.000,0 đồng

- Chi phí khác:
105.796.000,0 đồng
- Chi phí dự phòng:
85.308.000,0 đồng
(Nội dung chi tiết theo hồ sơ thiết kế ban vẽ thi công, dự toán: Mẫu các trạm y tế được Sở Xây dựng thẩm định và lưu trữ theo quy định)

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

- Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán mẫu các Trạm y tế này là cơ sở để tính toán định mức hỗ trợ tối đa từ nguồn vốn ngân sách cấp trên (bao gồm ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh) theo Văn bản số 1909/UBND-KGVX ngày 15/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời là cơ sở để các địa phương, các chủ đầu tư sử dụng cho việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và tổ chức thi công, thanh toán, quyết toán đầu tư xây dựng các Trạm y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Trường hợp các địa phương, chủ đầu tư tăng quy mô đầu tư, không sử dụng thiết kế bản vẽ thi công, dự toán mẫu nêu trên phải tự cân đối bố trí nguồn vốn thực hiện đối với các khoản chi phí phát sinh thêm do tăng quy mô đầu tư.

-  Về thủ tục phê duyệt dự án (hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật): Do Chủ tịch UBND huyện, thành, thị phê duyệt theo quy định tại Văn bản số 1126/UBND-VX3 ngày 30/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với sở Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp huyện hàng năm cân đối, lồng ghép các nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh bố trí vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng trạm y tế xã trên cơ sở thiết kế, dự toán mẫu được cấp có thẩm quyền phê duyệt; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thị, thành chịu trách nhiệm hướng dẫn triển khai việc áp dụng thiết kế, dự toán mẫu công trình trạm y tế đến cấp xã. Chỉ đạo Trung tâm Quy hoạch xây dựng Phú Thọ có trách nhiệm bàn giao hồ sơ thiết kế mẫu và dự toán xây dựng cho các chủ đầu tư khi có nhu cầu để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.
- Các chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động liên hệ với Sở Xây dựng (qua Trung tâm Quy hoạch xây dựng Phú Thọ) để được cung cấp thiết kế và dự toán mẫu các Trạm y tế đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Khi chủ đầu tư lập hồ sơ đầu tư xây dựng công trình cần phải căn cứ địa bàn, địa hình cụ thể để thiết kế móng và áp dụng giá vật liệu, chi phí nhân công, máy thi công cho phù hợp với từng vùng xây dựng; đồng thời không được tính chi phí tư vấn thiết kế từ phần thân nhà trở lên (theo mẫu) vào tổng dự toán.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	 Nơi nhận:

- Như điều 3;

- TT TU, TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- CVP, PCVP (Ô. Ngọc Anh);

- CV NCTH;

- Lưu: VT, VX1
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Bùi Minh Châu
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